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KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
Thiên Nhân Duyên 
Tương Ưng Giới 

Phẩm Sai Biệt 
(Nanattavagga) 

Phần Một: Nội Giới Năm Kinh 

I. Giới (Tạp 16.51 Giới, Ðại 2, 115c) (S.ii,140) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông giới sai biệt. Hãy nghe và khéo 
suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

4) Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, 
thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

II. Xúc (Tạp 16.52-53 Xúc, Ðại 2, 116a) (S.ii,140) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

4) Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới; này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là giới sai biệt. 

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi? 
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6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi. Do duyên nhĩ 
giới… do duyên tỷ giới… do duyên thiệt giới… do duyên thân giới… do duyên 
ý giới, ý xúc sanh khởi. 

7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 

III. Và Không Phải Như Vậy (S.ii,141) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; không 
phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

4) Nhãn giới… ý giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

5) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi? 

6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi; không phải do 
duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh khởi… Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi; 
không phải do duyên ý xúc, ý giới sanh khởi. 

7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; 
không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

IV. Thọ (S.ii,141) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên 
xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

4) Nhãn giới… ý giới… này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

5) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi? 

6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi. Do duyên nhãn 
xúc, thọ do nhãn xúc sanh sanh khởi… Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Do 
duyên ý xúc, thọ do ý xúc sanh sanh khởi. 
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7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do 
duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 

V. Thọ (S.ii,142) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên 
xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới… ý giới… này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi? Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ 
sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt 
sanh khởi. 

5-9) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi. Do duyên nhãn 
xúc, thọ do nhãn xúc sanh sanh khởi. Không phải do duyên thọ do nhãn xúc 
sanh, nhãn xúc sanh khởi. Không phải do duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh 
khởi… (như trên) … 

10) Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Do duyên ý xúc, thọ do ý xúc sanh sanh 
khởi. Không phải do duyên thọ do ý xúc sanh, ý xúc sanh khởi. Không phải do 
duyên ý xúc, ý giới sanh khởi. 

11) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 
Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, 
xúc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

Phần Hai: Ngoại Giới Năm Kinh 

VI. Giới (S.ii,143) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về giới sai biệt. Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương giới, 
vị giới, xúc giới, pháp giới. 
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4) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

VII. Tưởng (Tạp 16.54 Tưởng, Ðại 2, 116b) 16.52 Giới, 52 Xúc, 53 Thọ 
(S.ii,143) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do 
duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai 
biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên 
nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới… pháp giới; này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi; do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi; do duyên tư duy sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi; do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi; 
do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi? 

5-9) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc 
tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên 
sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh 
khởi… 

10) Này các Tỷ-kheo, do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên 
pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi. 
Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, pháp 
tầm cầu sanh khởi. 

11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục 
sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên 
nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. 

VIII. Và Không Phải Như Vậy (S.ii,144) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, do duyên giới phân biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do 
duyên tưởng sai biệt… tầm cầu sai biệt sanh khởi. 

5/9 



3) Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không 
phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

4-9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới… pháp giới; này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

10) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi? Do duyên tưởng sai biệt… tầm cầu sai biệt sanh khởi? Không phải do 
duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt 
tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai 
biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

11) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc 
tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên 
sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh 
khởi. Không phải do duyên sắc tầm cầu, sắc nhiệt tình sanh khởi. Không phải 
do duyên sắc nhiệt tình, sắc dục sanh khởi. Không phải do duyên sắc dục, sắc tư 
duy sanh khởi. Không phải do duyên sắc tư duy, sắc tưởng sanh khởi. Không 
phải do duyên sắc tưởng, sắc giới sanh khởi. 

12) Do duyên thanh giới… 

13) Do duyên hương giới… 

14) Do duyên vị giới… 

15) Do duyên xúc giới… 

16) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư 
duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi… pháp tầm cầu sanh 
khởi. Không phải do duyên pháp tầm cầu, pháp nhiệt tình sanh khởi. Không 
phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục sanh khởi. Không phải do duyên pháp 
dục, pháp tư duy sanh khởi. Không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh 
khởi. Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. 

17) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Do duyên tưởng sai biệt… tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm 
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cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

IX. Xúc (S.ii,146) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do 
duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Do duyên thọ sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. 
Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai 
biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới… pháp giới; này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

4) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi? Do duyên tưởng sai biệt… sở đắc sai biệt sanh khởi? 

5) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc 
tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc xúc sanh khởi. Do duyên 
sắc xúc, thọ do sắc xúc sanh sanh khởi. Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục 
sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, 
sắc tầm cầu sanh khởi. Do duyên sắc tầm cầu, sắc sở đắc sanh khởi. 

6) Do duyên thanh giới… 

7) Do duyên hương giới… 

8) Do duyên vị giới… 

9) Do duyên xúc giới… 

10) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư 
duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp xúc sanh khởi. Do duyên pháp xúc, 
thọ do pháp xúc sanh sanh khởi. Do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp dục sanh 
khởi. Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, 
pháp tầm cầu sanh khởi. Do duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. 
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11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Do duyên tưởng sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai biệt, 
sở đắc sai biệt sanh khởi. 

X. Xúc (S.ii,147) 

1) … Trú ở Sàvatthi. 

2) — Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do 
duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi… xúc… thọ… dục… nhiệt 
tình… Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu 
sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt… 
dục… thọ… xúc… tư duy… tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới… pháp giới; này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi… xúc… thọ… dục… 
nhiệt tình… tầm cầu… sở đắc… Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh 
khởi… dục… thọ… xúc… Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

5) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi… (như trên) … 

6) Do duyên thanh giới… 

7) Do duyên hương giới… 

8) Do duyên vị giới… 

9) Do duyên xúc giới… 

10) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng… pháp 
tầm cầu sanh khởi. Do duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. Không phải 
do duyên pháp sở đắc, pháp tầm cầu sanh khởi. Không phải do duyên pháp tầm 
cầu, pháp nhiệt tình sanh khởi. Không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục 
sanh khởi. Không phải do duyên pháp dục, thọ do pháp xúc sanh sanh khởi. 
Không phải do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp xúc sanh khởi. Không phải do 
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duyên pháp xúc, pháp tư duy sanh khởi. Không phải do duyên pháp tư duy, 
pháp tưởng sanh khởi. Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do 
duyên tưởng sai biệt… tư duy… xúc… thọ… dục… nhiệt tình… tầm cầu… sở 
đắc… Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không 
phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do dục sai biệt, thọ 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai 
biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 

Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
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https://daophatgoc.com/hoa-thuong-thich-minh-chau/
https://daophatgoc.com/kinh-nikaya/
https://daophatgoc.com/duc-phat-thich-ca-mau-ni/
https://daophatgoc.com/kinh-nikaya/kinh-tuong-ung-bo/
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